
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM  

LÝ LỊCH KHOA HỌC  
Áp dụng cho cán bộ tham gia giảng dạy tại  

Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM  

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN  

Họ và tên HOÀNG OANH THOA Năm 
sinh 

1979 

Học 
hàm 

 Học vị Thạc sỹ  Giới tính NỮ 

Chức vụ hành 
chính  

Phụ trách bộ môn Kế toán – Tài chính CMND 079179027474 

Chuyên ngành Tài chính ngân hàng 

Tên phòng, 
khoa, bộ môn 

Khoa kinh tế - Bộ môn Kế toán - Tài chính 

Tên cơ quan 
công tác  

Trường Đại học Nông lâm TPHCM 

Địa chỉ cơ quan  Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Điện thoại cố 
định  

(Điện thoại đơn vị)  Di động 0918128005 

Email  (Email trường - Bắt buộc)  Fax  

Email cá nhân thoaho@hcmuaf.edu.vn 

Số tài khoản 
ngân hàng 

3140068458 

Mở tại ngân 
hàng 

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 

Tên chi nhánh 
ngân hàng 

Chi nhánh Đông Sài Gòn 

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO  
(Ghi từ mới nhất đến xa nhất)  

Quá trình đào tạo 

Thời 
gian 

Tên cơ sở đào tạo Chuyên 
ngành  

Học vị 

1997 - 
2001 

Trường Đại học 
Kinh tế TP. HCM 

Quản trị kinh 
doanh (Thương 
mại) 

Cử nhân 

2009 Trường Đại học 
Kinh tế TP. HCM 

Tài chính ngân 
hàng 

Thạc sỹ 

Các khóa đào tạo khác (nếu có) 



Năm 
cấp  

Tên cơ sở đào 
tạo  

Tên khóa đào 
tạo  

Văn bằng/Chứng chỉ 

2002 Trường ĐH Sư 
Phạm TP. Hồ Chí 
Minh 

Lý luận dạy đại 
học   

Giấy chứng nhận bổ túc kiến thức 

2003 Trường Cán bộ 
quản lý Giáo dục 
và Đào tạo II 

Phương pháp 
nghiên cứu khoa 
học giáo dục 

Chứng chỉ phương pháp nghiên cứu 
khoa học giáo dục 

2005 Trường Cán bộ 
thương mại trung 
ương 

Hội nhập kinh tế 
quốc tế giai đoạn 
2003 – 2010 

Chứng chỉ bồi dưỡng 

2020 Học viện quản lý 
giáo dục 

Bồi dưỡng 
nghiệp vụ sư 
phạm 

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm 

2021 Học viện quản lý 
giáo dục 

Bồi dưỡng theo 
tiêu chuẩn chức 
danh nghề 
nghiệp giảng 
viên chính (Hạng 
II) 

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp giảng viên chính 
(Hạng II) 

 
 
3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  
(Ghi từ mới nhất đến xa nhất)  

Thời gian Cơ quan công 
tác  

Địa chỉ & điện thoại  Chức vụ 

9/2002 � 
đến nay 

Trường ĐH Nông 
Lâm TP. HCM 

Khu phố 12, Phường 
Linh Trung, TP. Thủ 
Đức, TP. HCM 

Giảng viên 

2001 - 
2002 

Công ty CP Bao bì 
Việt (V – Pack) 

Lê Thị Riêng, Quận 1, 
TP. HCM 

Nhân viên kinh doanh 

 
4. NGOẠI NGỮ (Nhận xét theo các mức: A - Yếu; B - Trung bình; C - Khá; D - Thành 
thạo)  

Ngoại 
ngữ 

Nghe Nói  Đọc  Viết 

Tiếng 
Anh 

C C C C 

 
hoặc  
Chứng chỉ Quốc tế (cụ thể loại chứng chỉ, số điểm, năm cấp)  
......................................................................................  
......................................................................................  

5. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU  
5.1. Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ khoa học công nghệ khác đã và đang thực hiện  



(Ghi từ mới nhất đến xa nhất) 

ST
T 

 
Tên đề tài/dự án/hoạt động khoa học 

công nghệ 
Cơ 

quan tài 
trợ kinh 

phí 

Thời 
gian 
Thực 
hiện 

Vai trò (Chủ nhiệm/Thamgia) 

1 Hoàn thiện mô hình dự 
toán chi phí sản xuất sản 
phẩm tại các Công ty 
thành viên thuộc Tập 
đoàn Dệt May Việt Nam 
 

Trường 
ĐH Nông 
Lâm TP. 
HCM 

2021 - 
2022 

Tham gia 

 
5.2. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký  
(Ghi từ mới nhất đến xa nhất)  

ST
T 

 Tên tác giả Năm 
Công 

bố 

  
Tên 

công 
trình  

Tên tạp 
chí 

NXB/Số
, Tập, 
Trang 
công 
trình  

ISSN
/ISB

N 

Đính 
kèmm

inh  
chứng  

(Có/Kh
ông) 

Ghi  
chú 

1 Bài báo ISI 

1.1        

2 Bài báo quốc tế khác 

2.1 Hoang Oanh 
Thoa  
Hoang Thi 
Nga 

2023 Debt 
Structure 
and Firm 
Performan
ce in 
Vietnames
e Stock 
Market 

Econom
ics, 
Finance 
and 
Manage
ment 
Review 

ISSN 
2674
-520
8 

  

3 Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia 

3.1 Nguyễn Thị 
Minh Đức 
Hoàng Oanh 
Thoa 
Nguyễn Ý 
Nguyên Hân 

2022 Áp dụng 
chi phí 
mục tiêu 
trong tính 
giá thành 
sản phẩm 
cho doanh 
nghiệp dệt 
may 

Tạp chí 
tài chính 

ISSN 
2615
-897
3 

  

3.2 Nguyễn Thị 
Minh Đức 
Hoàng Oanh 
Thoa 
Nguyễn Ý 

2022 Phương 
pháp tính 
chi phí 
theo hoạt 
động 

Tạp chí 
Kinh tế 
và dự 
báo 

ISSN 
1859
-497
4 

  



Nguyên Hân (Activity-
Based 
Costing) – 
Áp dụng 
cho các 
doanh 
nghiệp dệt 
may 

4 Bài báo tại hội nghị quốc gia/quốc tế 

5 Khác (Sách chuyên khảo, bằng sáng chế, giải thưởng khoa học) 

 
 
 

5.3. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học  
- Số lượng tiến sĩ đã hướng dẫn: 
..................................................................................................................... - Số lượng 
nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: 
.................................................................................................... - Số lượng thạc sĩ đã 
hướng dẫn: ..................................................................................................................... 
Thông tin chi tiết:  

ST
T 

Tên luận án của 
nghiên cứu sinh 

(Chỉ liệt kê những 
trường hợp đã bảo 

vệ thành công) 

Vai trò 
hướng 

dẫn 
(Chính/P

hụ) 

Tên 
nghiên 

cứu sinh  

Thời gian đào tạo 

1     

 
5.4. Chuyên ngành/Chuyên môn  

5.4.1 Lĩnh vực nghiên cứu chính: Tín dụng ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp. 

5.4.2 Từ khóa: Tài chính 
....................................................................................................  

6. KHEN THƯỞNG  
(Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học) 

Tôi cam kết nội dung trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai trái tôi xin chịu trách nhiệm trước 
Pháp luật.​
​
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ        Tp Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2025​
                                                                                                  NGƯỜI KHAI​
                                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên) 

  

​                                                 

 


